
Trung Tâm Họ và Tên Hạng/Điểm Hạng/Điểm Hạng/Điểm
Vòng Loại Bán Kết Chung Kết

Trương Thị Mai Vy

Văn Hóa  Võ Gia Khang 1/356 1/96 1
Việt Nam 1 Trần Khánh Quỳnh

Trần Thuy An Catherine

Triệu Katherline

Văn Hóa  Nguyễn Trọng Alex 2/328 2/86 2
Việt Nam 2 Trương Hữu Thông

Lê Minh Danny

Nguyễn Thái Katherine

Chánh Pháp Nguyễn Triệu Anh Ashton 3/316 3/81 3
1 Trần Minh Thu Michelle

Trần Quốc An

Nguyễn Lưu Cindy (v))

Tustin 1- Nguyễn Phượng Linh Sophie 3/316 KK/30
Nguyễn Bá Tòng 1 Nguyễn Phillip

Nguyễn Vân

Lê Đan Tammy

Văn Hóa Nguyễn Ngọc Gia Huy 5/313 4/80 2
Việt Nam 3 Lê Ngọc Minh Thi

Lê Hoàng Jandy 

Trần Thắng Victor (v)

Costa Mesa 1- Nguyễn Đức Justin 6/308 KK/39
Chánh Pháp 3 Nguyễn Việt

Nguyễn Ngọc Hòa Kyle

Phạm Hồng Triều

Tự Lực 1 - Phan Nguyễn Sharon 7/297 KK/34
Văn Hóa VN 4 Nguyễn Tường Quang Jordan

Nguyễn Anh Cát Linh

Nguyễn Thế Rian

Chánh Pháp Nguyễn Châu Tommy 8/284 KK/23
2 Su Bảo Ngọc Kelly

Đặng Amy

Cá nhân xuất sắc

Trung Tâm Họ và Tên Hạng/Điểm Hạng/Điểm Hạng/Điểm
Vòng Loại Bán Kết Chung Kết

Phan Như Bảo Trâm

Chánh Pháp Phan Phi Anh Katelyn 1/332 1/98 1
4 Cao Hồng Anh

Phạm Thùy Nhân Annie

Trần Keith

Chánh Pháp Trần Quốc Vinh 2/322 2/84 2
5 Trần Vĩnh Hưng Bryan

Đặng Xuân Hỷ Charlize

CẤP TIỂU HỌC 1

CẤP TIỂU HỌC 2
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Trương Hoàng Ni Destiny

Tự Lực Nguyễn Khắc Tuấn Anh 3/318 3/70 2
2 Nguyễn Thị Tường Vi

Phạm David

Nguyễn Đức Minh

Tustin 2- Bùi Vũ Thục Giang 4/317 KK/50
Văn Hóa Việt Nam 5 Lê Ngọc Khuê Tú

Nguyễn Nhi Michelle

Nguyễn Phương Mỹ Ngọc

Chánh Pháp Phan Hoàng Brian 5/300 KK/36
6 Nguyễn Doan Tracy

Trần Dan

Nguyễn Ngọc Tường Vy

Tự Lực3 - Trần Nhật Phương (v) 6/290 KK/18
Chánh Pháp7- Nguyễn Phi

Costa Mesa 5 Lê Quang Nguyên

Cá nhân xuất sắc

Trung Tâm Họ và Tên Hạng/Điểm
Vòng Loại

Anoma1 Nguyễn Hoàng Mai (v)

Costa Mesa3 Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên 1/323
Tustin3- Phạm Hoàng Khôi

VHVN6 Lenard Phạm Kaeley

Nguyễn Phối Trân Sophia

Chánh Pháp Lâm Emily 2/305
8 Lâm Jonathan

Mai Thanh Uyên (v)

Cá nhân xuất sắc

Trung Tâm Họ và Tên Hạng/Điểm

Vòng Loại
Nguyễn Quỳnh Như Kristin (v)

Tự Lực 4 Trần Kim Thu Kelly 1/324
Nguyễn Lưu Katie Tường Vy

Trần Đăng Khoa Alex

Nguyễn Kelly

Chánh Pháp10- Chu Vân Uyên 2/313
Anomà2- Trần Thanh An (v)

VHVN 10 Trịnh Trúc Karen

Cá nhân xuất sắc

Trung Tâm Họ và Tên Hạng/Điểm Hạng/Điểm
CẤP TIỂU HỌC 5

Hạng/Điểm
Chung Kết

2/58

CẤP TIỂU HỌC 3

CẤP TIỂU HỌC 4

1/86

1/78

Hạng/Điểm

Chung Kết

2/72



Vòng Loại
Hồ Thảo Nguyên

Văn Hóa Việt Nam 8 Nguyễn Kathyhan 1/266
Lenard Phạm Emily

Tôn Nữ Cathy

Chánh Pháp 12 Nguyễn Trần Đình Nguyên 2/242
Trần Như An Christina

Cá nhân xuất sắc

Cấp Thi

Tiểu Học 1
Tiểu Học 2
Tiểu Học 3
Tiểu Học 4
Tiểu Học 5

Cấp Thi
Tiểu Học 1
Tiểu Học 1
Tiểu Học 1
Tiểu Học 1
Tiểu Học 1
Tiểu Học 1
Tiểu Học 1
Tiểu Học 1
Tiểu Học 2
Tiểu Học 2
Tiểu Học 2
Tiểu Học 2
Tiểu Học 2
Tiểu Học 2
Tiểu Học 3 1
Tiểu Học 3 Anoma1-Costa Mesa3-Tustin3-VHVN6 2
Tiểu Học 4 1
Tiểu Học 4 2
Tiểu Học 5
Tiểu Học 5

Cấp Thi
Tiểu Học 1
Tiểu Học 2
Tiểu Học 3

Tụ Lực 3 - Chánh Pháp 7 - Costa Mesa 5 KK

Tustin 2 - Văn Hóa Việt Nam 5 KK
Chánh Pháp 6 KK

1
Chánh Pháp 5 2
Tự Lực 2 2

KẾT QUẢ CHUNG CUỘC ĐVĐH
Tên Đội Tên Thí  Sinh

Văn Hóa Việt Nam 1 1
Văn Hóa Việt Nam 2 2

1/84

Chung Kết
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Văn Hóa Việt Nam 3 2
Chánh Pháp 1 3

Tự Lực 1 - Văn Hóa Việt Nam 4 KK

Chánh Pháp 8

2/62

Tustin 1 - Nguyễn Bá Tòng 1 KK
Chánh Pháp 2 KK
Chánh Pháp 4

Văn Hóa Việt Nam 1 Võ Gia Khang

Văn Hóa Việt Nam 8 1
Chánh Pháp 12 2

Lâm Emily

Võ Gia Khang

Chánh Pháp 10- Anoman2- Văn Hóa VN7 Nguyễn Kelly
Văn Hóa Việt Nam 8 Nguyễn Kathyhan

Chánh Pháp 4 Cao Hồng Anh

Chánh Pháp 4 Cao Hồng Anh
Chánh Pháp 8

KẾT QUẢ CÁ NHÂN XUẤT SẮC ĐVĐH

Lâm Emily

Chánh Pháp 8

Tự Lực 4
Chánh Pháp10-Anoma2-VHVN10

Tên Đội Tên Thí  Sinh

Costa Mesa 1-- Chánh Pháp 3 KK

KẾT QUẢ CÁ NHÂN XUẤT SẮC ĐVĐH
Tên Đội Tên Thí  Sinh

Văn Hóa Việt Nam 1



Tiểu Học 4
Tiểu Học 5

 

Cấp Thi
Tiểu Học 3
Tiểu Học 3
Tiểu Học 3
Tiểu Học 3
Tiểu Học 3
Tiểu Học 4
Tiểu Học 4
Tiểu Học 4
Tiểu Học 4
Trung Học 6-7
Trung Học 6-7
Trung Học 8-9
Trung Học 8-9

Cấp Thi
Tiểu Học 1
Tiểu Học 1
Tiểu Học 1
Tiểu Học 1
Tiểu Học 1
Tiểu Học 2
Tiểu Học 2

Chánh Pháp 9
Chánh Pháp 9 Trần Minh Đức

Ngyễn Kylie

Nguyễn Trần Thanh Huyền

Nguyễn Quỳnh Châu SophieCosta Mesa 3

Nguyễn Kathyhan

KẾT QUẢ CÁ NHÂN THI ĐVĐH CÓ ĐIỂM CAO

Chánh Pháp 10- Anoman2- Văn Hóa VN7 Nguyễn Kelly

Tustin 4 Hứa Trần Carolyn

Chánh Pháp 9 Trương Hoàng Kenny
Tustin 3 Nguyễn Duy Khang

Tên Đội Tên Thí  Sinh

Văn Hóa Việt Nam 8

Costa Mesa 5 Hoàng Uyên Lily

Tustin 4 Hứa Trần Christine
Tự Lực 5 Phan Nguyễn Kimberly

KẾT QUẢ CÁ NHÂN LỚN TUỔI THI ĐVĐH CÓ ĐIỂM CAO
Tên Đội Tên Thí  Sinh

Costa Mesa 4 Nguyễn Bích Ngọc Audrey
VHVN 7 Trịnh Tiến Peter
Chánh Pháp 11 Bùi Quang Thái
Chánh Pháp 11

Chánh Pháp Mạch Kim Trang Carmie
Chánh Pháp Chu Terri

Hồ Minh Anh

Chánh Pháp Hồ Minh Châu
Nguyễn Bá Tòng Đỗ Châu Amy

Chánh Pháp Trần Tuấn Eric

Chánh Pháp Nguyễn Cathy
Chánh Pháp 


